
1/18

MÔN THI : ACC 301 (B-D-F-H) Học kỳ : 2

Thời gian : 09h30 - 27/03/2024   -   Phòng thi 208/1  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 27202129437 Trần Thị Thúy Anh ACC 301 B K27QTH

2 27202637296 Bùi Phan Quỳnh Anh ACC 301 B K27QTM

3 27212141197 Châu Hùng Anh ACC 301 B K27QTH

4 27212226933 Hồ Đắc Châu ACC 301 B K27QTM

5 28204953721 Trần Thị Anh Đào ACC 301 B K28KDN

6 27207128268 Bùi Đặng Châu Diễm ACC 301 B K27DLK

7 27202141350 Hồ Thị Điền ACC 301 B K27QTH

8 27207228079 Trần Thị Mỹ Duyên ACC 301 B K27DLL

9 27207233695 Trần Thị Bích Duyên ACC 301 B K27DLL

10 27204523062 Võ Thị Tuyết Giang ACC 301 B K27KDN NỢ HP

11 28204954083 Nguyễn Thị Quỳnh Giang ACC 301 B K28HP-KQT

12 26202234731 Hoàng Bảo Hân ACC 301 B K27QTC

13 27202401640 Phan Thị Bảo Hân ACC 301 B K27QNH

14 27203830273 Trần Thị Bảo Hân ACC 301 B K27QTM

15 27202444211 Ngô Thị Hồng Hạnh ACC 301 B K27QNH

16 26212128467 Lê Công Nguyên Hào ACC 301 B K26QTM

17 26212130480 Bùi Quang Hiếu ACC 301 B K26DLL

18 27207143916 Hồ Thị Hiếu ACC 301 B K27DLK

19 25212316765 Nguyễn Thanh Hùng ACC 301 B K26QTC

20 27217144324 Nguyễn Việt Hưng ACC 301 B K25DLK

21 26212123897 Ngô Huỳnh Gia Huy ACC 301 B K26HP-QTH

22 26218630323 Nguyễn Tấn Huy ACC 301 B K26QTM

23 27207143366 Trương Thị Thanh Huyền ACC 301 B K27DLK
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2/18

MÔN THI : ACC 301 (B-D-F-H) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Kế Toán Quản Trị 1 * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 09h30 - 27/03/2024   -   Phòng thi 208/2  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 24207205335 Ngô Lê Vy Kha ACC 301 B K25DLK

2 26612242775 Hamid Gul Khan ACC 301 B K26HP-QTM

3 27217100634 Huỳnh Đình Khiêm ACC 301 B K27DLK

4 27217201266 Hồ Ngọc Tùng Lâm ACC 301 B K27DLL

5 27217228555 Võ Nguyễn Thanh Lâm ACC 301 B K27DLL

6 27207128591 Trương Thị Ngọc Lan ACC 301 B K27DLK

7 27207135607 Trần Thị Hoàng Lan ACC 301 B K27KDN

8 27207139637 Trần Thị Mỹ Lệ ACC 301 B K27DLK

9 26207140754 Nguyễn Thị Khánh Linh ACC 301 B K26DLK NỢ HP

10 27202129074 Bùi Thị Thùy Linh ACC 301 B K27QTH

11 27202202850 Nguyễn Thị Yến Linh ACC 301 B K27QTM

12 27202234135 Phạm Thùy Linh ACC 301 B K27QTM

13 27202231541 Nguyễn Thị Mỹ Lợi ACC 301 B K27QTM

14 26212133970 Phạm Phước Thành Long ACC 301 B K26QTH

15 27212241727 Nguyễn Hoàng Thái Long ACC 301 B K27QTM

16 27217238274 Phạm Luận ACC 301 B K27DLL

17 27207327264 Nguyễn Thị Diễm Ly ACC 301 B K27QTM

18 27212241534 Phan Nhật Minh ACC 301 B K27QTM

19 25202201616 Hà My ACC 301 B K25QTM

20 27203223374 Nguyễn Thị Hà My ACC 301 B K27DLL

21 27203841651 Trần Thị Hoàn Mỹ ACC 301 B K27DLK

22 27202224130 Lê Thị Hồng Nghĩa ACC 301 B K27QTM

23 26202241584 Bảo Quý Ngọc ACC 301 B K26HP-QTM

24 27202933159 Nguyễn Thị Ngọc ACC 301 B K27QTN
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3/18

MÔN THI : ACC 301 (B-D-F-H) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Kế Toán Quản Trị 1 * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 09h30 - 27/03/2024   -   Phòng thi 208/3  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 27207101733 Nguyễn Thị Bảo Ngọc ACC 301 B K27DLK

2 27207122888 Võ Thị Bích Ngọc ACC 301 B K27DLK

3 27212201019 Trần Bảo Ngọc ACC 301 B K27QTM

4 27207121852 Trương Ngọc Thảo Nguyên ACC 301 B K27DLK

5 27212129101 Nguyễn Văn Nguyên ACC 301 B K27QTH

6 27201603071 Lê Thị Thanh Nhàn ACC 301 B K27QTM

7 27212237560 Trần Công Nhật ACC 301 B K27QTM

8 27202680013 Lê Thị Uyển Nhi ACC 301 B K27KDN

9 27207101221 Ngô Thị Tuyết Nhi ACC 301 B K27DLK

10 27207147439 Trần Tuyết Nhi ACC 301 B K27DLK

11 27217100922 Nguyễn Thị Yến Nhi ACC 301 B K27DLK

12 28204853942 Nguyễn Thị Yến Nhi ACC 301 B K28KDN

13 28204950493 Đặng Thảo Nhi ACC 301 B K28HP-KQT

14 27202441940 Ngô Thị Kim Oanh ACC 301 B K27QNH

15 27212222406 Nguyễn Đức Phú ACC 301 B K27QTM

16 27202653332 Võ Thị Hậu Phước ACC 301 B K27KDN

17 29212180352 Nguyễn Bá Phước ACC 301 B K29QTH

18 27207147747 Nguyễn Thu Phương ACC 301 B K27DLK

19 27207152769 Nguyễn Thị Ngọc Phương ACC 301 B K27DLK

20 27218753462 Nguyễn Thái Minh Phương ACC 301 B K27QTM

21 27218053833 Nguyễn Vũ Hoàng Phượng ACC 301 B K27QTM

22 27212132783 Lê Văn Quý ACC 301 B K27QNH

23 27212302634 Trương Ngọc Như Quỳnh ACC 301 B K27QTC

24 27218229385 Nguyễn Lương Sơn ACC 301 B K27QTH
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4/18

MÔN THI : ACC 301 (B-D-F-H) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Kế Toán Quản Trị 1 * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 09h30 - 27/03/2024   -   Phòng thi 208/4  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 26212134038 Nguyễn Phạm Phú Sỹ ACC 301 B K26QTH

2 26212442646 Lê Anh Tài ACC 301 B K26QNH

3 27217143521 Hoàng Mai Tâm ACC 301 B K27DLK

4 26202218413 Nguyễn Thu Thảo ACC 301 B K26QTM

5 26207134679 Nguyễn Thị Thảo ACC 301 B K26DLK

6 26207136079 Nguyễn Thị Thu Thảo ACC 301 B K26DLK

7 27207120879 Nguyễn Thị Thanh Thảo ACC 301 B K27DLK

8 27217101217 Hoàng Phương Thảo ACC 301 B K27DLK

9 26217229572 Huỳnh Ngọc Thịnh ACC 301 B K26DLL

10 27217202317 Đỗ Thế Thịnh ACC 301 B K27DLL

11 27202302418 Lương Thị Anh Thư ACC 301 B K27QTC

12 28206504646 Nguyễn Thị Thuận ACC 301 B K28KDN

13 26207131661 Nguyễn Thị Kim Thủy ACC 301 B K26DLK

14 27202239887 Ngô Thanh Thủy ACC 301 B K27QTM

15 27207231361 Huỳnh Thị Thanh Thủy ACC 301 B K27QTM

16 27208601880 Nguyễn Thị Thuỷ Tiên ACC 301 B K27DLK

17 27207145668 Nguyễn Thị Tình ACC 301 B K27DLK

18 27212436468 Nguyễn Tất Toàn ACC 301 B K27QNH

19 27207143440 Nguyễn Thị Tuyết Trâm ACC 301 B K27DLK

20 27207141016 Nguyễn Trần Bảo Trân ACC 301 B K27QTM

21 27207130900 Phan Thị Minh Trang ACC 301 B K27DLK

22 27217122799 Đoàn Minh Trí ACC 301 B K27DLK

23 27202233023 Nguyễn Thị Ngọc Trinh ACC 301 B K27QTM

24 27207234932 Nguyễn Thị Ngọc Trinh ACC 301 B K27DLL
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5/18

MÔN THI : ACC 301 (B-D-F-H) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Kế Toán Quản Trị 1 * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 09h30 - 27/03/2024   -   Phòng thi 213/1  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 27202237700 Nguyễn Thị Trúc ACC 301 B K27QTM

2 27212443883 Hoàng Khắc Trung ACC 301 B K28QNH

3 27202239004 Lê Ngọc Tú ACC 301 B K27QTM

4 27212133776 Nguyễn Thành Tuấn ACC 301 B K27QTH

5 27212245298 Trần Anh Tuấn ACC 301 B K27QTM

6 27207143177 Trương Thị Khánh Vân ACC 301 B K27DLK

7 27217102336 Đỗ Lê Tường Vân ACC 301 B K27DLK

8 26212131946 Võ Công Văn ACC 301 B K26QTH

9 27212427832 Trương Ngọc Tường Vi ACC 301 B K27QNH

10 27202924263 Trương Thị Vinh ACC 301 B K27QTH

11 27202680033 Huỳnh Thị Vĩnh ACC 301 B K27KDN

12 25203303109 Bùi Thị Kim Xuyến ACC 301 B K26DLK NỢ HP

13 27202138044 Huỳnh Ngọc Hoàng Yến ACC 301 B K27QTH

14 27212243158 Trần Bảo An ACC 301 D K27QTM

15 27202200583 Lê Ngọc Phương Anh ACC 301 D K27QTM

16 27207102890 Phan Thị Lan Anh ACC 301 D K27DLK

17 27217128739 Nguyễn Khắc Anh ACC 301 D K27DLK

18 28211145153 Thái Hoàng Bảo ACC 301 D K28HP-KQT

19 26207226769 Trần Võ Hoàng Châu ACC 301 D K26DLL

20 27203801181 Nguyễn Phùng Linh Chi ACC 301 D K27DLK

21 27217144878 Lê Ngọc Chinh ACC 301 D K27DLK

22 27217152552 Nguyễn Văn Chung ACC 301 D K27DLK

23 27202240662 Lê Nguyễn Khánh Đoan ACC 301 D K27HP-QTM
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6/18

MÔN THI : ACC 301 (B-D-F-H) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Kế Toán Quản Trị 1 * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 09h30 - 27/03/2024   -   Phòng thi 213/2  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 27202202057 Nguyễn Thùy Dung ACC 301 D K27QTM

2 27212102147 Nguyễn Đức Dũng ACC 301 D K27QTH

3 27217125794 Phạm Trần Quí Dương ACC 301 D K27DLK

4 27207100850 Dương Nguyễn KhánhGiang ACC 301 D K27DLK

5 27212245504 Trần Diệu Ngọc Hân ACC 301 D K27HP-QTM

6 27212242328 Nguyễn Công Hậu ACC 301 D K27QTM NỢ HP

7 27212245371 Trần Văn Hậu ACC 301 D K27QTM

8 26201330579 Văn Thị Thanh Hiền ACC 301 D K26QTH

9 27207128512 Nguyễn Thị Thu Hiền ACC 301 D K27DLK

10 27207133735 Nguyễn Thị Thúy Hiền ACC 301 D K27DLK

11 27208642259 Vy Thị Hiền ACC 301 D K27KDN

12 27212231205 Nguyễn Văn Hiền ACC 301 D K27HP-QTM

13 28214603799 Lê Xuân Hiếu ACC 301 D K28KDN

14 27207120147 Đặng Thị Thu Hoài ACC 301 D K27DLK

15 27207141358 Trần Lê Lan Hương ACC 301 D K27DLK

16 27212146466 Dương Văn Huy ACC 301 D K27QTH

17 27212225680 Phí Trần Quang Huy ACC 301 D K27QTM

18 27217145233 Lê Quốc Huy ACC 301 D K27DLK

19 27207139716 Phạm Thị Thanh Huyền ACC 301 D K27DLK

20 27217133018 Trần Nguyễn Thu Huyền ACC 301 D K27DLK

21 27202221005 Võ Thị Minh Khánh ACC 301 D K27QTM

22 27212253903 Lê Ngọc Khánh ACC 301 D K27HP-QTM

23 26217223124 Huỳnh Nguyễn Anh Khoa ACC 301 D K26DLL

24 27202401243 Nguyễn Thị Thanh KimKiều ACC 301 D K27QNH
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7/18

MÔN THI : ACC 301 (B-D-F-H) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Kế Toán Quản Trị 1 * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 09h30 - 27/03/2024   -   Phòng thi 214/1  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 27207134467 Nguyễn Thị Kim Lên ACC 301 D K27DLK

2 27202146872 Hồ Thị Thục Linh ACC 301 D K27QTH

3 27202244270 Nguyễn Thị Mỹ Linh ACC 301 D K27QTM

4 27203341852 Nguyễn Thị Trúc Linh ACC 301 D K27QTM

5 27207223403 Võ Thị Mỹ Loan ACC 301 D K27DLL

6 27217127461 Bùi Văn Lợi ACC 301 D K27DLK

7 27212241685 Trần Phước Phi Long ACC 301 D K27QTM

8 27202440877 Dương Thị Khánh Ly ACC 301 D K27QNH

9 27212153862 Hồ Chí Mạnh ACC 301 D K27QTH

10 27212201204 Nguyễn Huỳnh Mạnh ACC 301 D K27QTM

11 27217136125 Triệu Đức Mạnh ACC 301 D K27DLK

12 27217128728 H'trùng Mlô ACC 301 D K27DLK

13 27217143497 Đinh Hoàng Mơ ACC 301 D K27DLK

14 27207152647 Phạm Thị Ngọc Mùi ACC 301 D K27DLK

15 28204955032 Võ Lê Trà My ACC 301 D K28KDN

16 27212138939 Trần Thành Nam ACC 301 D K27QTH

17 27217033615 Nguyễn Huỳnh Thúy Nga ACC 301 D K27QKB

18 27207140181 Bùi Phạm Thanh Ngân ACC 301 D K27DLK

19 27212100512 Hồ Văn Ngọ ACC 301 D K27QTH

20 27207144974 Nguyễn Thị Bảo Ngọc ACC 301 D K27DLK

21 27212141441 Phan Phước Ngọc ACC 301 D K27QTH

22 27217220334 Đoàn Tuấn Nguyên ACC 301 D K27DLL

23 27212142077 Huỳnh Ngọc Nhân ACC 301 D K27HP-QTM
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8/18

MÔN THI : ACC 301 (B-D-F-H) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Kế Toán Quản Trị 1 * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 09h30 - 27/03/2024   -   Phòng thi 214/2  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 27217120413 Nguyễn Phú Nhân ACC 301 D K27DLK

2 27207100842 Lương Huỳnh Yến Nhi ACC 301 D K27DLK

3 27207101069 Huỳnh Nguyễn Yến Nhi ACC 301 D K27DLK

4 27207128195 Nguyễn Thị Ngọc Nhi ACC 301 D K27DLK

5 27207100650 Lê Thị Kiều Như ACC 301 D K27DLK

6 27207142526 Ngô Thị Phương Nhung ACC 301 D K27DLK

7 27217130618 Đặng Thị Tố Nữ ACC 301 D K27DLK

8 27207101004 Trần Quỳnh Oanh ACC 301 D K27DLK

9 27217243052 Mai Xuân Pháp ACC 301 D K27DLL

10 27215237761 Ngô Ngọc Tiến Phát ACC 301 D K27QTH

11 27212133770 Phạm Tuấn Phong ACC 301 D K27QTH

12 26212142004 Trần Tiến Quang ACC 301 D K27QTH

13 27212143472 Phạm Lê Đình Quý ACC 301 D K27QTH

14 27217133352 Sử Hoàng Tú Quyên ACC 301 D K27DLK

15 27212229749 Nguyễn Thanh Sơn ACC 301 D K27QTM

16 27207152986 Ngô Thị Thanh Tâm ACC 301 D K27DLK

17 27207242235 Hồ Thị Thanh Tâm ACC 301 D K27DLL

18 27217141479 Nguyễn Hữu Thắng ACC 301 D K27DLK

19 27202238551 Trịnh Thị Thảo ACC 301 D K27QTM

20 27207134678 Thân Thị Phương Thảo ACC 301 D K27DLK

21 27207136307 Võ Thị Thanh Thảo ACC 301 D K27DLK

22 26207124860 Nguyễn Hoàng Anh Thư ACC 301 D K26DLK

23 27202147821 Nguyễn Thị Kim Thuận ACC 301 D K27QKB

24 27202138233 Nguyễn Phương Thúy ACC 301 D K27QTH
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9/18

MÔN THI : ACC 301 (B-D-F-H) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Kế Toán Quản Trị 1 * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 09h30 - 27/03/2024   -   Phòng thi 307/1  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 27202128675 Phạm Thị Thủy Tiên ACC 301 D K27QTH

2 27202630313 Nguyễn Thị Mỹ Tiên ACC 301 D K27KDN

3 27207102076 Trần Thị Thủy Tiên ACC 301 D K27DLK

4 27212280021 Nguyễn Dũng Tiến ACC 301 D K27QTM

5 27202125825 Nguyễn Thị Tình ACC 301 D K27QTH

6 27212130129 Hồ Đăng Toàn ACC 301 D K27QNH

7 27207120791 Bạch Huỳnh Ngọc Trân ACC 301 D K27DLK

8 27202202898 Nguyễn Thị Huyền Trang ACC 301 D K27HP-QTM

9 27212151130 Đỗ Đăng Hữu Trí ACC 301 D K27QTH

10 27202239032 Trần Thị Mỹ Trinh ACC 301 D K27QTM

11 27207100676 Hồng Thị Lan Trinh ACC 301 D K27DLK

12 27207252445 Nguyễn Thị Thu Trinh ACC 301 D K27DLL

13 27212102356 Hà Văn Trường ACC 301 D K27QTH

14 26207240248 Nguyễn Hồng Khả Tú ACC 301 D K26DLL

15 28214948209 Thái Tuấn Tú ACC 301 D K28HP-KQT

16 27217130071 Trần Văn Tứ ACC 301 D K27DLK

17 28204951738 Đỗ Lê Hồng Vân ACC 301 D K28KDN

18 27212401047 Ngô Văn Viễn ACC 301 D K27QNH

19 27217228372 Trần Minh Vũ ACC 301 D K27DLL

20 27207235060 Nguyễn Thị Tường Vy ACC 301 D K27DLL

21 27207237015 Dương Khánh Vy ACC 301 D K27DLK

22 27217133738 Hoàng Trần Thuý Vy ACC 301 D K27DLK

23 27207133010 Nguyễn Thị Kim Yến ACC 301 D K27DLK

24 27207435637 Nguyễn Thị Mậu An ACC 301 F K27QTM
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MÔN THI : ACC 301 (B-D-F-H) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Kế Toán Quản Trị 1 * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 09h30 - 27/03/2024   -   Phòng thi 307/2  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 27217130749 Vương Khánh Duy Anh ACC 301 F K27DLK

2 27217136966 Đào Nhật Anh ACC 301 F K27QTM

3 28204937818 Nguyễn Hiền Lan Anh ACC 301 F K28KDN

4 27212901080 Võ Huỳnh Mỹ Chi ACC 301 F K27QTN

5 27212241021 Võ Duy Cư ACC 301 F K27QTM

6 25211203167 Phan Thành Đạt ACC 301 F K26DLL

7 27202942225 Trương Đoàn Khánh Đoan ACC 301 F K27QTN

8 27213045055 Huỳnh Đức ACC 301 F K27QTM

9 26217142023 Đào Anh Dũng ACC 301 F K26DLK

10 27207202211 Đoàn Thị Thùy Dương ACC 301 F K27DLL

11 26207140455 Lê Đoàn Mỹ Duyên ACC 301 F K26DLK

12 27207103184 Trần Thị Kiều Duyên ACC 301 F K27DLK

13 27207202033 Trần Mỹ Duyên ACC 301 F K27DLL

14 27202240981 Nguyễn Thị Hà ACC 301 F K27QTM

15 27202239297 Võ Thị Bảo Hân ACC 301 F K27QTM

16 27208635698 Nguyễn Lê Ngọc Hân ACC 301 F K27QTM

17 27217136532 Phan Nguyễn Gia Hân ACC 301 F K27QTH

18 27207202838 Đinh Thị Hằng ACC 301 F K27DLL

19 28204601990 Đỗ Thuý Hằng ACC 301 F K28KKT

20 27217246761 Nguyễn Ngọc Hiền ACC 301 F K27QTM

21 27212240878 Võ Hồng Hiệp ACC 301 F K27QTM

22 27212129480 Lâm Xuân Hiếu ACC 301 F K27QTM

23 27212200576 Đinh Tiến Hiếu ACC 301 F K27QTM

24 27217100367 Lê Trung Hiếu ACC 301 F K27DLL

25

26

27

28

29

GHI CHÚ
LỚP MÔN 

HỌC

LỚP SINH 

HOẠT

SỐ

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM THI
STT

MÃ

SINH VIÊN
HỌ VÀ TÊN



11/18

MÔN THI : ACC 301 (B-D-F-H) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Kế Toán Quản Trị 1 * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 09h30 - 27/03/2024   -   Phòng thi 308/1  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 28204853935 Phan Thị Tâm Hiếu ACC 301 F K28KDN

2 26212125144 Lê Xuân Hòa ACC 301 F K26QTH NỢ HP

3 28204935086 Huỳnh Đồng Thu Hòa ACC 301 F K28KDN

4 27207142571 Nông Thị Thu Hoài ACC 301 F K27DLK

5 27212239467 Nguyễn Quốc Hoàn ACC 301 F K27QTM

6 27207249775 Nguyễn Thị Huệ ACC 301 F K27DLL

7 27212231106 Trần Ngọc Hùng ACC 301 F K27QTM NỢ HP

8 27207140629 Trần Thị Hương ACC 301 F K27DLK

9 27207227829 Đỗ Thị Mai Hương ACC 301 F K27DLL

10 27207340812 Nguyễn Thị Thu Hương ACC 301 F K27DLL

11 27217201987 Lâm Duy Béc Kham ACC 301 F K27DLL

12 27217134003 Trần Dỉnh Khang ACC 301 F K27DLK

13 27207124663 Nguyễn Vương Thục Khanh ACC 301 F K27DLK

14 27207141751 Nguyễn Ngọc Kim Khánh ACC 301 F K27DLK

15 27212203135 Phạm Ngọc Khánh ACC 301 F K27QTM

16 27202202227 Lê Thị Tú Linh ACC 301 F K27QTM

17 27207202774 Trần Thị Cẩm Linh ACC 301 F K27DLL

18 27212201549 Nguyễn Quang Linh ACC 301 F K27QTM

19 25217215865 Phùng Tấn Lộc ACC 301 F K26DLL

20 27202239908 Đinh Thị Lợi ACC 301 F K27QTM

21 27207252226 Bùi Thị Hương Ly ACC 301 F K27DLL

22 27207122720 Nguyễn Thị Huyền My ACC 301 F K27DLK

23 27207125326 Lê Thị Hoài My ACC 301 F K27DLK

24 24207106071 Lê Thị Mỹ Nga ACC 301 F K24QTH
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MÔN THI : ACC 301 (B-D-F-H) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Kế Toán Quản Trị 1 * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 09h30 - 27/03/2024   -   Phòng thi 308/2  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 27202127505 Đặng Thị Lệ Nga ACC 301 F K27QTM

2 27207130473 Nguyễn Thị Kim Nguyên ACC 301 F K27DLK

3 27207142071 Nguyễn Thảo Nguyên ACC 301 F K27DLK

4 28205033288 Nguyễn Thị Phương Nguyên ACC 301 F K28KDN

5 27202201944 Hồ Thị Minh Nguyệt ACC 301 F K27QTM

6 28214900374 Phan Thanh Nhật ACC 301 F K28KDN

7 27202200706 Nguyễn Ngọc Linh Nhi ACC 301 F K27QTM

8 27202248551 Huỳnh Thị Ý Nhi ACC 301 F K27HP-QTM

9 27202249004 Nguyễn Thị Mỹ Nhung ACC 301 F K27QTM

10 27207133206 Nguyễn Thị Thanh Nhung ACC 301 F K27DLK

11 28204648513 Nguyễn Phi Nhung ACC 301 F K28QTM

12 27207128299 Ngô Thị Mỹ Nương ACC 301 F K27DLK

13 27212236356 Trương Quang Phú ACC 301 F K27QTM

14 27217142556 Trần Thu Phương ACC 301 F K27DLK

15 27212427006 Phan Nhật Quang ACC 301 F K27QTH

16 26212200305 Lê Ngọc Quốc ACC 301 F K26QTM

17 27207237671 Đặng Thị Tố Quyên ACC 301 F K27DLL

18 26202242725 Hoàng Nữ Như Quỳnh ACC 301 F K26QTM

19 27202203015 Đặng Thị Thuý Quỳnh ACC 301 F K27QTM

20 27202250384 Bùi Diệp Quỳnh ACC 301 F K27QTM

21 27202250951 Nguyễn Thị Xuân Quỳnh ACC 301 F K27QTM

22 27203039985 Nguyễn Lê Tú Quỳnh ACC 301 F K27QHV

23 25212104198 Phạm Nhật Rin ACC 301 F K26QTH NỢ HP

24 27207249810 Nguyễn Thị Hồng Soa ACC 301 F K27DLL
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MÔN THI : ACC 301 (B-D-F-H) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Kế Toán Quản Trị 1 * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 09h30 - 27/03/2024   -   Phòng thi 313/1  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 27217249813 Võ Châu Sơn ACC 301 F K27DLL

2 27212245410 Trần Anh Tài ACC 301 F K27QTM

3 27207220468 Nguyễn Thị Tâm ACC 301 F K27DLL

4 27211201007 Trần Đại Thạch ACC 301 F K27QTH NỢ HP

5 26212141633 Võ Đức Thắng ACC 301 F K27QTH

6 27202127861 Nguyễn Thị Thu Thảo ACC 301 F K27QTH

7 27202254114 Phan Thị Thanh Thảo ACC 301 F K27QTM

8 27211244068 Trần Gia Thịnh ACC 301 F K27QTM

9 27202202680 Nguyễn Ngọc Anh Thư ACC 301 F K27QTM

10 27207132468 Lê Thị Khánh Thư ACC 301 F K27DLK

11 27207244539 Mai Thị Anh Thư ACC 301 F K27DLL

12 27207246225 Ngô Thị Ngọc Thuận ACC 301 F K27DLL

13 27207121269 Nguyễn Thị Thu Thương ACC 301 F K27DLK

14 27207128839 Nguyễn Thị Thu Thương ACC 301 F K27DLK

15 27207141615 Lê Thị Thủy Tiên ACC 301 F K27DLK

16 26217135479 Huỳnh Bá Toàn ACC 301 F K26DLK NỢ HP

17 27212144779 Nguyễn Huỳnh Thuỳ Trâm ACC 301 F K27QTH

18 27207139286 Võ Hoàng Thu Trang ACC 301 F K27DLK

19 27212142211 Phạm Cảnh Tú ACC 301 F K27QTH

20 25217207994 Nguyễn Thanh Tùng ACC 301 F K25DLL

21 27207130741 Phạm Ngọc Tươi ACC 301 F K27DLK

22 27202242335 Nguyễn Phan Nhật Uyên ACC 301 F K27QTM

23 28204803568 Dương Thị Hồng Uyên ACC 301 F K28KDN

24 27202102782 Nguyễn Phạm Thùy Vân ACC 301 F K27QTH
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MÔN THI : ACC 301 (B-D-F-H) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Kế Toán Quản Trị 1 * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 09h30 - 27/03/2024   -   Phòng thi 313/2  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 26202231342 Nguyễn Thị Thảo Vi ACC 301 F K26QTM

2 27207124833 Nguyễn Lê Tường Vy ACC 301 F K27DLK

3 27212203050 Trà Nguyễn Khánh Vy ACC 301 F K27QTM

4 27212233987 Nguyễn Trần Hạ Vy ACC 301 F K27QTM

5 28204553662 Phạm Thị Kiều Vy ACC 301 F K28KKT

6 27207136007 Trần Thị Thu Yên ACC 301 F K27QTM

7 27202139022 Võ Lương Phương Yến ACC 301 F K27DLK

8 27203226182 Phan Thị Tú Anh ACC 301 H K27QTH

9 27212243980 Nguyễn Tuấn Anh ACC 301 H K27QTM

10 27217101082 Nguyễn Phương Anh ACC 301 H K27DLK

11 28204901257 Hoàng Thị Vân Anh ACC 301 H K28KDN

12 28204946410 Nguyễn Thị Tâm Anh ACC 301 H K28KDN

13 28204952961 Nguyễn Phương Anh ACC 301 H K28KDN

14 28205054483 Nguyễn Thị Vân Anh ACC 301 H K28KKT

15 28205102174 Trần Hà Anh ACC 301 H K28KDN

16 26212131158 Võ Trọng Bảo ACC 301 H K26QTH

17 27212228975 Nguyễn Vũ Thiên Bảo ACC 301 H K27QTM

18 27202140940 Đỗ Trần Quỳnh Châu ACC 301 H K27QTH

19 27207152531 Cao Nguyễn Minh Châu ACC 301 H K27DLK

20 27217243552 Nguyễn Hồng Đức ACC 301 H K27DLL

21 28205041810 Lê Thị Ánh Dương ACC 301 H K28KKT

22 28204902737 Nguyễn Thị Mỹ Duyên ACC 301 H K28KDN

23 26207027146 Nguyễn Thị Ngân Hà ACC 301 H K27QTH

24 27217123844 Nguyễn Trương Hải Hà ACC 301 H K27DLK
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MÔN THI : ACC 301 (B-D-F-H) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Kế Toán Quản Trị 1 * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 09h30 - 27/03/2024   -   Phòng thi 314/1  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 28204946330 Mai Thị Thu Hà ACC 301 H K28KDN

2 28204953723 Võ Thị Thu Hà ACC 301 H K28KDN

3 27212201991 Chu Gia Hải ACC 301 H K27QTM

4 27202143650 Lê Thị Thanh Hằng ACC 301 H K28QTH

5 27202202662 Hồ Thị Thu Hiền ACC 301 H K27QTM

6 27207280016 Phan Thị Thu Hiền ACC 301 H K27DLL

7 28214604991 Phan Văn Hiếu ACC 301 H K28QTM

8 27212245077 Phạm Đức Hùng ACC 301 H K27QTM

9 28206633950 Nguyễn Thị Diệu Hương ACC 301 H K28QTM

10 27212102088 Nguyễn Gia Huy ACC 301 H K27QTH

11 27202221326 Đoàn Thị Minh Huyền ACC 301 H K27QTM

12 26212129984 Lê Đại Khánh ACC 301 H K28KDN

13 26212127969 Trần Văn Anh Khoa ACC 301 H K26QTH

14 27207123321 Trần Thị Thanh Lê ACC 301 H K27DLK

15 27202280025 Võ Thị Mỹ Liên ACC 301 H K27QTM

16 27207229075 Nguyễn Thị Mỹ Linh ACC 301 H K27DLL

17 28204552405 Võ Thị Diệu Linh ACC 301 H K28KDN

18 28205046401 Nguyễn Thị Bích Loan ACC 301 H K28KKT

19 27207125392 Nguyễn Nữ Thiên Minh ACC 301 H K27DLK

20 28204953814 Vũ Thị Ngọc Minh ACC 301 H K28KKT

21 27207101634 Lê Thị Trà My ACC 301 H K27DLK

22 27212126220 Đào Phương Nam ACC 301 H K27QTH

23 27217235616 Trương Nhật Nam ACC 301 H K27QTH

24 27202240661 Nguyễn Thanh Thiên Nga ACC 301 H K27QTM
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MÔN THI : ACC 301 (B-D-F-H) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Kế Toán Quản Trị 1 * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 09h30 - 27/03/2024   -   Phòng thi 314/2  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 28204953815 Trần Thị Kiều Ngân ACC 301 H K28KDN

2 27202280032 Đặng Thị Bích Ngọc ACC 301 H K27QTM

3 26212235497 Thiệu Công Nhật ACC 301 H K26QTM

4 27202148045 Nguyễn Thị Kim Nhi ACC 301 H K27QTH

5 27217101593 Nguyễn Huỳnh Thảo Nhi ACC 301 H K27DLK

6 28204900788 Nguyễn Thị Yến Nhi ACC 301 H K28KDN

7 27202231086 Nguyễn Quỳnh Như ACC 301 H K27QTM

8 28204305339 Ngô Thị Mỹ Nhung ACC 301 H K28KDN

9 28204904668 Nguyễn Thị Yến Ni ACC 301 H K28KDN

10 28204950870 Phan Võ Kiều Oanh ACC 301 H K28KDN

11 28204951562 Trần Thị Kim Oanh ACC 301 H K28KDN

12 27217138091 Bùi Văn Phong ACC 301 H K27DLK

13 28214452715 Trần Phú ACC 301 H K28HP-QDT

14 27207102577 Trần Thị Tâm Phúc ACC 301 H K27DLK

15 28208002647 Nguyễn Thanh Hồng Phúc ACC 301 H K28KDN

16 28214334932 Võ Ngô Hoàng Phước ACC 301 H K28QTH

17 27217102556 Đặng Thu Phương ACC 301 H K27DLK

18 26207242631 Ngô Thị Diễm Phượng ACC 301 H K27DLL

19 27212249903 Lê Hồ Minh Quốc ACC 301 H K27QTM

20 27202126190 Văn Thị Diễm Quỳnh ACC 301 H K27QTH

21 28204954297 Trần Nguyễn Như Quỳnh ACC 301 H K28KDN

22 28207130800 Trương Thị Sáng ACC 301 H K28KDN

23 28214903826 Hà Phước Sơn ACC 301 H K28KDN

24 27207122499 Mai Thị Yến Sương ACC 301 H K27DLK
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MÔN THI : ACC 301 (B-D-F-H) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Kế Toán Quản Trị 1 * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 09h30 - 27/03/2024   -   Phòng thi 407/1  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 28207101962 Nguyễn Thị Thu Sương ACC 301 H K28KDN

2 28205026531 Huỳnh Nữ Thu Tâm ACC 301 H K28KKT

3 28204901822 Võ Phương Thảo ACC 301 H K28KDN

4 28204951568 Hoàng Phương Thảo ACC 301 H K28KDN

5 28205001579 Trần Thị Phương Thảo ACC 301 H K28KKT

6 28214901514 Trần Minh Thiên ACC 301 H K28KDN

7 27207129095 Lê Thị Như Thiện ACC 301 H K27DLK

8 28214606309 Phạm Ngọc Thịnh ACC 301 H K28QTH

9 28204938443 Nguyễn Thị Hoài Thu ACC 301 H K28KDN

10 27202251971 Mai Thị Minh Thư ACC 301 H K27QTM

11 28204903750 Nguyễn Thị Ngọc Thư ACC 301 H K28KDN

12 28204953867 Đỗ Vân Thư ACC 301 H K28KDN

13 28205007018 Phan Thị Anh Thư ACC 301 H K28KKT

14 27202200560 Phan Thị Hoài Thương ACC 301 H K27QTM

15 28204901199 Nguyễn Thị Huyền Thương ACC 301 H K28KDN

16 26202134593 Phan Thị Thanh Thủy ACC 301 H K26QTH

17 28209433209 Phạm Thị Như Thủy ACC 301 H K28KDN

18 28205053985 Võ Hạnh Trân ACC 301 H K28KKT

19 25203305661 Đinh Minh Thương Trang ACC 301 H K26HP-QTM

20 27202200960 Nguyễn Thị Thu Trang ACC 301 H K27QTM

21 27202236335 Nguyễn Thị Thu Trang ACC 301 H K27QTM

22 27202947118 Lê Thị Trang ACC 301 H K27QTN

23 27207200980 Trịnh Thị Huyền Trang ACC 301 H K27DLL

24 27207234316 Phẩm Thị Nguyên Trang ACC 301 H K27QTM
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MÔN THI : ACC 301 (B-D-F-H) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Kế Toán Quản Trị 1 * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 09h30 - 27/03/2024   -   Phòng thi 407/2  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 28204802948 Dương Nguyễn Thùy Trang ACC 301 H K28KDN

2 28204954207 Đặng Thị Thùy Trang ACC 301 H K28KDN

3 28206202086 Kim Thị Ngọc Trang ACC 301 H K28KDN

4 27215131988 Nguyễn Lê Kiều Trinh ACC 301 H K27DLK

5 28204953876 Nguyễn Thị Mỹ Trinh ACC 301 H K28KDN

6 28204954711 Lê Thị Ngọc Tú ACC 301 H K28KDN

7 27212100658 Nguyễn Hoàng Anh Tuấn ACC 301 H K28QTH

8 27212100901 Lê Công Tuấn ACC 301 H K27QTH

9 27212131554 Nguyễn Đức Tùng ACC 301 H K27QTH

10 28204326804 Lê Anh Tuyết ACC 301 H K28KDN

11 27212132360 Lê Đăng Úy ACC 301 H K27QTH

12 27202133598 Nguyễn Thị Khánh Uyên ACC 301 H K27QTH

13 27207120272 Nguyễn Thị Hồng Vân ACC 301 H K27DLK

14 28205039935 Nguyễn Thị Thảo Vân ACC 301 H K28KDN

15 26217235909 Ngô Văn Quốc Việt ACC 301 H K26DLL

16 26217235927 Hồ Phương Anh Vũ ACC 301 H K26DLL

17 28204951114 Trần Diệu Xoan ACC 301 H K28KDN

18 28204401950 Võ Thị Như Ý ACC 301 H K28KDN

19 28204902639 Hồ Nguyễn Thị Mỹ Yên ACC 301 H K28KDN

20 27202239332 Hoàng Thị Hải Yến ACC 301 H K27QTM

21 28204801965 Hoàng Thị Kim Yến ACC 301 H K28KDN

22 28204901936 Huỳnh Thị Thu Yến ACC 301 H K28KDN

23 28204903214 Nguyễn Thị Hoài Yến ACC 301 H K28KDN

24 27202120343 Lê Thị Nga ACC 301 Q K27QTH Thi ghép

25

26

27

28

29
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